
Nam Nữ
Đơn vị 

dự tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

1
Nguyễn Thị Mỹ 

Duyên
10/05/1999

Bình Đông - 

Bình Sơn - 

Quãng Ngãi

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu:

C0003322

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu:

04683

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản Số hiệu: 

012301

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược - Đại 

học Huế

x
Khoa Nội 

Tổng hợp

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

2 Phùng Ngọc Huy 09/10/2000

Hoài Hảo - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

P0000379

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu: 06396

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: C00234227

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược - Đại 

học Huế

x

Khoa 

Truyền 

nhiễm

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

3
Phạm Đào Mỹ 

Linh
15/10/1997

Ân Đức - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

051104

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu: 05235

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

DND.I1.0031586

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

x
Khoa 

Nhi

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

4
Hồ Nguyễn Thiên 

Luân
20/04/1999

Ân Đức - 

Hoài Ân - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

DND.60142

164

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 4 

Số hiệu: 04749

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

DND.I1.0040095

Chính 

quy

Đại học Đà 

Nẵng
x

Khoa 

Khám 

bệnh

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Trình độ ngoại 

ngữ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Trình độ tin học

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

VIÊN CHỨC (BÁC SĨ)

Đơn cam 

kết làm 

việc

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi 

chú

Phụ lục 1

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN DỰ TUYỂN  KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC (BÁC SĨ) NĂM 2024

(ĐỐI TƯỢNG THEO NHU CẦU THU HÚT ĐÃ ĐƯỢC UBND TỈNH PHÊ DUYỆT)

(Kèm theo Thông báo số:   /TB-HĐTD(BS) ngày   /7/2024 của Hội đồng tuyển dụng viên chức (bác sĩ) Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn năm 2024)

TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán

(xã - huyện - 

tỉnh)

Trình độ 

đào tạo, 

chuyên 

môn/chuyên 

ngành (ghi 

rõ số hiệu 

văn bằng, 

chứng chỉ)

Loại 

hình

đào 

tạo

Cơ sở đào 

tạo
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Nam Nữ
Đơn vị 

dự tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Trình độ ngoại 

ngữ
Trình độ tin học

Đơn cam 

kết làm 

việc

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán

(xã - huyện - 

tỉnh)

Trình độ 

đào tạo, 

chuyên 

môn/chuyên 

ngành (ghi 

rõ số hiệu 

văn bằng, 

chứng chỉ)

Loại 

hình

đào 

tạo

Cơ sở đào 

tạo

5 Hồ Quang Mến 20/03/1999

Mỹ Đức - Phù 

Mỹ - Bình 

Định

Bác sĩ y 

khoa Số 

hiệu:

TTNYK001

859

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh bậc 

3

Số hiệu: 

2023.B11203

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

TTN.TH002906

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Khoa Nội 

tim mạch 

- Lão 

khoa

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

6
Nguyễn Văn 

Minh
18/12/1997

Hoài Thanh 

Tây - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

C0001614

Thiếu

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: C00015663

Chính 

quy

Đại học Y 

Dược - Đại 

học Huế

x
Khoa 

Nhi

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

7 Võ Thị Kim Mơ 12/09/1999

Hoài Châu 

Bắc - Hoài 

Nhơn - Bình 

Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.00

1862

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh bậc 

3

Số hiệu: 

2022.B1.1233

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

TTN.TH.002671

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Khoa 

Phục hồi 

chức 

năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

8
Trương Thị Úc 

Mỹ
10/04/1999

Mỹ An - Phù 

Mỹ - Bình 

Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

DND.6.0142

116

Chứng chỉ tiếng 

Anh bậc 4

Số hiệu: 

DND.F.0002595

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

DND.I1.0041252

Chính 

quy

 Đại học Đà 

Nẵng
x

Khoa 

Phụ sản

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

9
Đặng Huỳnh 

Nguyên
28/10/1998

Hoài Hảo - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.00

1874

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh bậc 

3

Số hiệu: 

2022.B1.0967

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

TTN.TH.002470

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức 

năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03
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Nam Nữ
Đơn vị 

dự tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Trình độ ngoại 

ngữ
Trình độ tin học

Đơn cam 

kết làm 

việc

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán

(xã - huyện - 

tỉnh)

Trình độ 

đào tạo, 

chuyên 

môn/chuyên 

ngành (ghi 

rõ số hiệu 

văn bằng, 

chứng chỉ)

Loại 

hình

đào 

tạo

Cơ sở đào 

tạo

10
Nguyễn Dương 

Đạt Nhân
07/02/1999

Bồng Sơn - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

020214

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu: E6000528

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: C00150690

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y 

Dược - Đà 

Nẵng

x

Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức 

năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

11
Trương Thành 

Phúc
05/04/1999

Hoài Hương - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

YKV.BS001

433

 Tiếng Anh bậc 2

Số hiệu: 

BSET2400560

Thiếu
Chính 

quy

Đại học Y 

khoa Vinh
x

Khoa 

Phụ sản

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

12 Trần Văn Quang 13/07/1999

Giang Hải - 

Phú Lộc - 

Thừa thiên 

Huế

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

020149

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu: 05358

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: DND.I1. 

0042104

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

x

Khoa 

Ngoại 

chấn 

thương - 

Thần 

kinh

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

13 Đặng Văn Tính 10/02/1999

Mỹ Phong - 

Phù Mỹ - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

TTN.YK.00

1904

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh bậc 

3

Số hiệu: 

2023.B1.1609

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

TTN.TH.004085

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Khoa 

Ngoại 

chấn 

thương - 

Thần 

kinh

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

14
Huỳnh Thị 

Phương Thảo
02/06/1998

Hoài Tân - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

 Số hiệu: 

TTN.YK.00

1916

Chứng nhận năng 

lực Tiếng Anh bậc 

3

 Số hiệu: 

2022.B1.1268

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: 

TTN.TH.002717

Chính 

quy

Đại học Tây 

Nguyên
x

Khoa Nội 

Tổng hợp

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03
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Nam Nữ
Đơn vị 

dự tuyển

Vị trí dự 

tuyển

Chức danh 

nghề 

nghiệp dự 

tuyển

Mã số 

CDNN dự 

tuyển

Trình độ ngoại 

ngữ
Trình độ tin học

Đơn cam 

kết làm 

việc

Đối 

tượng 

ưu tiên

Đăng ký dự tuyển

Ghi 

chú
TT Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh 

Quê quán

(xã - huyện - 

tỉnh)

Trình độ 

đào tạo, 

chuyên 

môn/chuyên 

ngành (ghi 

rõ số hiệu 

văn bằng, 

chứng chỉ)

Loại 

hình

đào 

tạo

Cơ sở đào 

tạo

15 Lê Hoàng Thu 18/08/2000

Tam Quan - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

TVU.3.0008

70

 Tiếng Anh B1

Số hiệu: 0038881

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: T0000895

Chính 

quy

Đại học Trà 

Vinh
x

Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức 

năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

16 Nguyễn Đình Văn 05/09/1999

Hoài Hương - 

Hoài Nhơn - 

Bình Định

Bác sĩ y 

khoa

Số hiệu: 

020169

Chứng chỉ Tiếng 

Anh bậc 3

Số hiệu: 05415

Chứng chỉ ứng dụng 

Công nghệ thông tin 

cơ bản 

Số hiệu: DND.I1. 

0042149

Chính 

quy

Đại học Kỹ 

thuật Y - 

Dược Đà 

Nẵng

x

Khoa 

Chẩn 

đoán 

hình ảnh - 

Thăm dò 

chức 

năng

Bác sĩ đa 

khoa

Bác sĩ hạng 

III
V.08.01.03

Tổng danh sách: 16 thí sinh
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